
 

 

 
KHỐI LÁ

Chủ đề: TRƯỜNG MẦM NON TUỔI XANH CỦA BÉ 

Thời gian: 3 Tuần (Từ 09/09/2024 🡪 27/09/2024)

* MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỀ:

1- PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

- Biết bắt đầu và kết thúc động tác bài tập thể dục buổi sáng đúng nhịp (MT 1) 

- Bật sâu tối thiểu 25cm (MT 2). 

- Đi thăng bằng được trên ghế thể dục (2m x 0,25m x 0,35m) không làm rơi vật đội trên đầu (MT 3).  

- Tung bóng lên cao (MT 13) 

- Làm quen một số thao tác trong việc chế biến món ăn, thức uống đơn giản (MT 21) 

- Rửa mặt, lau mặt bằng khăn ướt (MT 25) 

- Biết súc miệng đánh răng và giữ gìn vệ sinh răng miệng sạch sẽ hằng ngày (MT 27) 

2- PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

- Nhận biết con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 10. (MT 40) 

- Biết được một số thông tin quan trọng về trường và lớp học của mình (MT 48). 

-  Biết được môṭ số đặc điểm nổi bật của các ngày hội ngày lễ (MT 55) 

3- PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

- Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi của trẻ (MT 70) 

- Nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt (MT 92) 

4- PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI 

- Có thói quen tự phục vụ để giữ vệ sinh cá nhân (MT 94) 

- Thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: sau khi chơi biết cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ổn, vâng lời ông bà, cha 

mẹ. (MT 120) 

- Có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn (MT 121) 

- Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày (MT 123) 

5- PHÁT TRIỂN THẨM MỸ  

- Vẽ, tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ (MT 133) 

- Hát và vận động đúng giai điệu bài hát trẻ em (MT 136) 

 

 

 



LỚP HỌC THÂN YÊU 

Tuần 2 

Từ 16/09 20/09/2024 

 

 

TRƯỜNG TUỔI XANH THÂN YÊU 

Tuần 1  

Từ 09/09  13/09/2024 

 

TRƯỜNG MẦM NON TUỔI XANH CỦA BÉ 

 09/09/2024  27/09/2024 

 

 

VUI HỘI TRĂNG RẰM 

Tuần 3 

Từ 23/09  27/09/2023 

 

MẠNG CHỦ ĐỀ
 

 

 

 

 

 



CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON TUỔI XANH CỦA BÉ (Tuần 1) 

Chủ đề nhánh: TRƯỜNG TUỔI XANH THÂN YÊU 

Thời gian: Từ 9/9/2024 🡪 13/9/2024 

 

LĨNH VỰC 

GIÁO DỤC 

MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN 

 THỂ CHẤT 

- Biết bắt đầu và kết thúc động tác 

bài tập thể dục buổi sáng đúng nhịp 

(MT 1) 

 

- Đi thăng bằng được trên ghế thể 

dục (2m x 0,25m x 0,35m) không 

làm rơi vật đội trên đầu (MT 3) 

 

- Biết súc miệng đánh răng và giữ 

gìn vệ sinh răng miệng sạch sẽ 

hằng ngày (MT 27) 

- Cháu biết thực hiện các động tác thể dục 

sáng ngoài trời. 

 

 

- Cháu biết đi trên ghế băng đầu đội túi cát 

 

 

 

- Cháu biết giữ gìn mặt mũi sạch sẽ 

 

 

HOẠT ĐỘNG: 

- TDS: - Tập kết hợp bài “Trường chúng 

cháu là trường mầm non” 

 

- TDGH:  Đi trên ghế băng đầu đội túi cát 
TCVĐ: Rùa sang sông 

 

 

HĐ vệ sinh ăn ngủ 

- TTVS: Lau mặt khi có mồ hôi 

 

PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

MỤC TIÊU: 

-  Biết được một số thông tin quan 

trọng về trường và lớp học của mình 

(MT 48). 
 

 

 

 

 

 

- Nhận biết con số phù hợp với số 

lượng trong phạm vi 10. (MT 40) 

NỘI DUNG: 

- Cháu biết tên gọi, đặc điểm nổi bật về 

khuôn viên trường, vườn trường, sân 

trường, cổng trường khi trẻ được tìm hiểu, 

quan sát về trường MN Tuổi Xanh 

 

 

 

 

 

 

- Cháu biết đếm trong phạm vi 4. So sánh 

số lượng trong phạm vi 4 

HOẠT ĐỘNG: 

- KPXH:  Mái trường Tuổi xanh thân yêu 

- HĐNT:  

- Quan sát khuôn viên trường 

- Quan sát cổng trường và phòng làm việc 

của bảo vệ 

- Quan sát vườn trường Tuổi Xanh 

- Quan sát sân trường 

- HĐVC:  

Góc PV: Gia đình; cô giáo; Bán hàng một 

số đồ dùng học tập cho bé 

Góc HT:  

Chơi lô tô so hình, ôn luyện và củng cố về 

số lượng 

 Sắp xếp các hoạt động của bé trong ngày.  

* Chơi Kidsmart 

 - LQVT:  Nhận biết số lượng 

1, 2, 3, 4 (Trang 2, 3) 



PHÁT TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

MỤC TIÊU: 

- Nghe hiểu nội dung câu chuyện, 

thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa 

tuổi của trẻ (MT 70) 

 

- Nhận dạng được chữ cái trong bảng 

chữ cái tiếng Việt (MT 92) 

NỘI DUNG: 

  - Cháu nghe, hiểu được nội dung câu 

chuyện về ngày đầu được gặp bạn mới 

- Cháu biết đọc truyện qua tranh vẽ hay các 

hình trong câu chuyện đã biết 

- Làm quen với các chữ cái O, Ô, Ơ trong 

bằng chữ cái tiếng việt. 

HOẠT ĐỘNG: 

- Làm quen văn học: Thơ: “Bạn mới” 

- HĐVC: Góc đọc sách 

 

    

- LQCV: Chữ O, Ô, Ơ (Tiết 1) 

 

 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM KỸ 

NĂNG XÃ HỘI 

MỤC TIÊU: 

- Có thói quen tự phục vụ để giữ 

vệ sinh cá nhân (MT 94) 

- Thực hiện được một số quy định 

ở lớp và gia đình: sau khi chơi biết 

cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ 

ngủ không làm ổn, vâng lời ông 

bà, cha mẹ. (MT 120) 

- Có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin 

lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn 

(MT 121) 

- Có hành vi bảo vệ môi trường trong 

sinh hoạt hàng ngày (MT 123) 

 

 

NỘI DUNG: 

- Cháu biết giữ gìn đầu tóc, quần áo gọn 

gàng, sạch đẹp 

- Biết quan tâm, giúp đỡ bạn 
 

 

 

 

 

- Trẻ tự tin, cởi mở và thân thiện với các bạn, 

Vui vẻ trình bày ý kiến và cùng thảo luận với 

các bạn trong các hoạt động, trong nhóm 

chơi. 

- Cháu biết thực hiện công việc chăm sóc 

góc thiên nhiên và không hái hoa bẻ cành 

khi ra sân chơi  

HOẠT ĐỘNG: 

- HĐVC:   

Góc PV:  Gia đình; cô giáo; Bán hàng 

một số đồ dùng học tập cho bé 

Góc XD: - Xây trường Mẫu giáo Tuổi 

Xanh 

Góc TN: Chăm sóc góc thiên nhiên 

Hướng dẫn kỹ năng sống: “Kỹ năng 

giao tiếp ứng xử” 

HĐ Chiều: Nêu gương cuối ngày, 

cuối tuần 
 

 



PHÁT TRIỂN  

THẨM MỸ 

 

MỤC TIÊU: 

- Vẽ, tô màu kín, không chờm ra 

ngoài đường viền các hình vẽ (MT 

133) 

- Hát và vận động đúng giai điệu bài 

hát trẻ em (MT 136) 

NỘI DUNG: 

- Cháu biết vẽ và tô màu đồ chơi trong 

trường mầm non, biết phối hợp màu sắc đa 

dạng và tô khéo léo không lem ra ngoài. 

- Cháu biết hát đúng giai điệu, lời ca và thể 

hiện tình cảm bài hát “Em đến trường mầm 

non” 

HOẠT ĐỘNG: 

- TH: Vẽ, tô màu đồ chơi trong trường 

mầm non (Trang 2)  

- HĐVC:  

- Góc NT: - Vẽ tô màu lớp học của bé; Hát 

các bài hát về chủ đề 

- Tạo hình bức tranh lớn về trường Mầm 

non Tuổi Xanh  

- Góc XD: Xây trường Mầm non Tuổi 

Xanh 

- GDAN: Dạy hát: “Em đến trường mầm 

non” 

 

 
 

KẾ HOẠCH TUẦN 1: Từ 9/9 🡪 13/9/2024 

CHỦ ĐỀ:TRƯỜNG LỚP MẦM NON 

Chủ đề nhánh: TRƯỜNG TUỔI XANH THÂN YÊU (Tuần 1) 
 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI: 

09/09/2024 

THỨ BA:  

10/09/2024 

THỨ TƯ:  

11/09/2024 

THỨ NĂM:  

12/09/2024 

THỨ SÁU: 

13/09/2024 

ĐÓN TRẺ 

- Đón trẻ, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn hình, chào cô, ba mẹ, đăng ký góc chơi, chơi tự do ở các góc 

- Trò chuyện về các hoạt động ở trường Tuổi Xanh 

- Trò chuyện với trẻ về sinh hoạt hàng ngày trong lớp 

TDS -Thở 1, Tay 2, Bụng 1, Chân 1, Bật 1 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

- Quan sát sân trường 

- Trò chơi vận động: 

Rồng rắn lên mây 

- Quan sát cổng trường 

và phòng làm việc của 

bảo vệ 

- Trò chơi vận động: 

Bánh xe quay 

- Chơi khu trải nghiệm 

- Lao động thiên nhiên 

- Trò chơi vận động: Đi 

theo người dẫn đầu 

- Chơi khu vận động 

 

- Quan sát vườn trường 

Tuổi Xanh 

- Trò chơi vận động: 

Rồng rắn lên mây 

 

- Quan sát khuôn viên 

trường 

- Trò chơi vận động: 

Cướp cờ 

 

HOẠT ĐỘNG 

CÓ CHỦ ĐỊNH 

*LQVH: 

Thơ “Bạn mới” 

* TẠO HÌNH:  

Vẽ, tô màu cô giáo (Trang 

4)  

*HĐKP:  *LQCV:  
Chữ O,Ô,Ơ (Tiết 1)  

*TDGH: 



 Mái trường Tuổi xanh thân 

yêu 
*LQVT:  

Số lượng 1,2,3,4 (Trang 

2,3) 

*GDÂN: 

Dạy hát: “Em đến 

trường mầm non” 

- Đi trên ghế băng đầu 

đội túi cát 

TCVĐ: Rùa sang sông 

HOẠT 

ĐỘN

G VUI 

CHƠI 

PHÂN VAI - Gia đình; cô giáo; Bán hàng một số đồ dùng học tập cho bé 

HỌC TẬP 
- Chơi lô tô so hình, ôn luyện và củng cố về số lượng 

 - Sắp xếp các hoạt động của bé trong ngày. * Trò chơi Kidsmart;   

NGHỆ 

THUẬT 

- Vẽ tô màu lớp học của bé - Hát các bài hát về chủ đề 

- Tạo hình bức tranh lớn về trường Mầm non Tuổi Xanh 
XÂY DỰNG - Xây trường Mầm non Tuổi Xanh 

THIÊN 

NHIÊN 
- Chăm sóc góc thiên nhiên  

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Học ngoại khóa/ Ôn luyện 

kỹ năng   

Học ngoại khóa/ Ôn luyện kỹ 

năng  

Ôn luyêṇ ky ̃năng ve ̃cho trẻ  

 

Học ngoại khóa/ Ôn luyện 

kỹ năng  
-Sinh hoạt tập thể 

- Lao động tập thể 

 

Hướng dẫn trò chơi:  

“Chơi U” 

 

Thao tác vệ sinh:  

“Lau mặt khi có mồ hôi’ 

LQCC: 

“Bé làm quen và tập đồ chữ 

cái O,Ô,Ơ” 

 

Hướng dẫn kỹ năng sống: 

“Kỹ năng giao tiếp ứng xử” 

 

NÊU GƯƠNG Nêu gương cuối ngày Nêu gương cuối tuần 

TRẢ TRẺ - Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 

 

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON TUỔI XANH CỦA BÉ (Tuần 2) 

Chủ đề nhánh: LỚP HỌC THÂN YÊU 

Thời gian: Từ 16/09/2024 🡪 20/09/2024 

 

LĨNH VỰC  

GIÁO DỤC 
MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 



PHÁT TRIỂN 

 THỂ CHẤT 

- Biết bắt đầu và kết thúc động tác 

bài tập thể dục buổi sáng đúng nhịp 

(MT 1) 

 

- Bật sâu tối thiểu 25cm (MT 2). 
 

 

- Rửa mặt, lau mặt bằng khăn ướt 

(MT 25) 

- Cháu biết thực hiện các động tác thể dục 

sáng ngoài trời theo bài hát “Trường chúng 

cháu là trường mầm non” 

 

- Cháu biết thực hiện vận động bật sâu 25cm 

theo đúng kỹ thuật 

 

  - Cháu biết rửa mặt sạch sẽ và lau mặt 

đúng thao tác 

HOẠT ĐỘNG: 

- TDS: - Tập kết hợp bài “Trường chúng 

cháu là trường mầm non” 

 

- TDGH:  Bật sâu 25cm  

 

 

- Thao tác vệ sinh: Lau mặt bằng khăn 

ướt 

PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

MỤC TIÊU: 

- Biết được một số thông tin quan 

trọng về trường và lớp học của mình 

(MT 48). 

 

 

 

 

 

 - Nhận biết con số phù hợp với số 

lượng trong phạm vi 10. (MT 40) 
 

NỘI DUNG: 

- Cháu biết quang cảnh lớp học, các hoạt 

đông diễn ra ở lớp 

  

 

 

 

 

 

- Cháu nhận biết và đếm được nhóm có số 

lượng 4 

HOẠT ĐỘNG: 

- KPXH:  Lớp học có gì vui không bé? 

- HĐNT:  

- Quan sát lớp Nhà trẻ 

- Quan sát lớp Mầm 

- Quan sát lớp Chồi 

- Quan sát lớp Lá 

HĐVC:  

Góc PV: Bé tập làm nội trợ: Pha nước tắc 

Góc HT: Xếp hình từ các hình học từ chủ 

đề. Làm abum, tranh ảnh. Xem sách tranh 

ảnh về lớp học của bé  

* Chơi Kidsmart 

- LQVT:  Đếm trong phạm vi 4 (Trang 4) 

PHÁT TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

MỤC TIÊU: 

- Nghe hiểu nội dung câu chuyện, 

thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa 

tuổi của trẻ (MT 70) 
 

- Nhận dạng được chữ cái trong 

bảng chữ cái tiếng Việt (MT 92) 

 

 

NỘI DUNG: 

  - Cháu hiểu nội dung câu chuyện và biết 

dùng ngôn ngữ để kể lại câu chuyện  

 

 

- Cháu nhận biết được các nét và phát âm 

đúng o, ô, ơ. Biết được cấu tạo và các nét 

của chữ o, ô, ơ. Nhận dạng và phát âm đúng 

chữ cái o, ô, ơ thông qua các trò chơi. 

 

HOẠT ĐỘNG: 

* Phát triển ngôn ngũ:  

Kể chuyện sáng tạo về lớp học của bé 

 

    

- LQCV: Chữ O, Ô, Ơ (Tiết 2) 

 

 



PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM KỸ 

NĂNG XÃ HỘI 

MỤC TIÊU: 

- Có thói quen tự phục vụ để giữ 

vệ sinh cá nhân (MT 94) 

- Thực hiện được một số quy định 

ở lớp và gia đình: sau khi chơi 

biết cất đồ chơi vào nơi quy định, 

giờ ngủ không làm ổn, vâng lời 

ông bà, cha mẹ. (MT 120) 

- Có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin 

lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn 

(MT 121) 

- Có hành vi bảo vệ môi trường 

trong sinh hoạt hàng ngày (MT 123) 

 

 

NỘI DUNG: 

- Cháu biết giữ gìn đầu tóc, quần áo gọn 

gàng, sạch đẹp 

- Cháu biết một số quy định ở lớp 
 

 

 

 

 

- Trẻ tự tin, cởi mở và thân thiện với các bạn, 

Vui vẻ trình bày ý kiến và cùng thảo luận với 

các bạn trong các hoạt động, trong nhóm 

chơi. 

- Cháu biết thực hiện công việc chăm sóc 

góc thiên nhiên và không hái hoa bẻ cành 

khi ra sân chơi  

HOẠT ĐỘNG: 

- Lễ giáo: Giáo dục cháu biết chào hỏi, lễ 

phép với ông bà, cha mẹ, cô giáo, gần gũi 

với bạn bè. 

- Kỹ năng sống: Kỹ năng ra vào lớp biết 

xếp hàng.  

- HĐVC:  Bé tập làm nội trợ 

- Góc XD:  Xây lớp học của bé  

- Góc TN: Chăm sóc góc thiên nhiên 

- HĐ Chiều: Nêu gương cuối ngày, cuối 

tuần 

 

PHÁT TRIỂN  

THẨM MỸ 

 

MỤC TIÊU: 

- Vẽ, tô màu kín, không chờm ra 

ngoài đường viền các hình vẽ (MT 

133) 

- Hát và vận động đúng giai điệu bài 

hát trẻ em (MT 136) 

 

NỘI DUNG: 

- Cháu biết vẽ và tô màu cô giáo, biết phối 

hợp màu sắc đa dạng và tô khéo léo không 

lem ra ngoài.  

- Cháu biết được tên bài hát, hiểu được nội 

dung và cảm xúc thông qua giai điệu bài hát 

“Tâm tình cô giáo mầm non” 

HOẠT ĐỘNG: 

- TH: Vẽ trang trí rèm cửa (Trang 3)  

 

- HĐVC:  

 Góc NT:  

- Trẻ vẽ đồ chơi tặng bạn; Làm đồ chơi 

tặng bạn 

-Vẽ các đồ chơi bé thích để tặng bạn. 

- Dùng các nguyên vật liệu có sẵn ở góc để 

làm đồ chơi tặng bạn  

Góc XD: Xây lớp học của bé 

- GDAN: Nghe hát: “Tâm tình cô giáo 

mầm non” 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 2:  Từ 16/09 🡪 20/09/2024 

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG LỚP MẦM NON 

Chủ đề nhánh: LỚP HỌC THÂN YÊU (Tuần 2) 
 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI: 

16/09/2024 

THỨ BA: 

 17/09/2024 

THỨ TƯ:  

18/09/2024 

THỨ NĂM:  

19/09/2024 
THỨ SÁU: 20/09/2024 



ĐÓN TRẺ 

- Đón trẻ, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn hình, chào cô, ba mẹ, đăng ký góc chơi, chơi tự do ở các góc 

-Trò chuyện về lớp học của bé 

- Trò chuyện với trẻ về sinh hoạt hàng ngày trong lớp 

TDS Tập kết hợp bài hát “Thật đáng yêu” 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

Quan sát lớp Nhà trẻ 

Trò chơi vận động: Bỏ 

giẻ 

 

Quan sát lớp Mầm  

Trò chơi vận động: Đổi 

khăn 

*Chơi khu trải nghiệm 

 

Lao động thiên nhiên 

“Tưới nước vườn rau”  

Trò chơi vận động: 

Rồng rắn lên mây 

*Chơi khu vận động 

Quan sát các lớp Chồi 

Trò chơi vận động: Đổi 

khăn 

 

Quan sát các lớp Lá 

Trò chơi vận động: 

Bỏ giẻ 

 

HOẠT ĐỘNG 

CÓ CHỦ ĐỊNH 

* PTNN: 

Kể chuyện sáng tạo về 

lớp học của bé  

  

* TẠO HÌNH:  

Vẽ trang trí rèm cửa 

(Trang 3)  

 

*HĐKP:  

Lớp học có gì vui không 

bé? 

*LQVT: Đếm trong 

phạm vi 4 (Trang 4)  

 

*LQCV:  

Chữ O,Ô,Ơ (Tiết 2)  

*GDAN: 

Nghe hát: “Tâm tình người 

giáo viên mầm non” 

* TDGH: Bật sâu 20 cm  

TCVĐ: Thi xem tổ nào 

đúng 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

 

PHÂN VAI - Bé tập làm nội trợ “Pha nước tắc” 

HỌC TẬP 
- Xếp hình từ các hình hình học về chủ đề. Làm album, tranh ảnh. Xem sách tranh ảnh 

* Chơi trò chơi Kidsmart  
NGHỆ 

THUẬT 
- Vẽ đồ chơi trong lớp tặng bạn; Làm đồ chơi tặng bạn 

XÂY DỰNG - Xây lớp học của bé 

THIÊN 

NHIÊN 

- Chăm sóc góc thiên nhiên - Lau lá, cắt tỉa lá, tưới cây  

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

-Học ngoại khóa/ Ôn luyện 

kỹ năng   

 

Học ngoại khóa/ Ôn luyện 

kỹ năng  

 

Ôn luyện kỹ năng/THNTH  

(Cuối chủ đề)  

 

Học ngoại khóa/ Ôn 

luyện kỹ năng  
  

-Sinh hoạt tập thể 

- Lao động tập thể 

 

-Hướng dẫn trò chơi 

“Ai nhanh hơn ” 

Ôn Thao tác vệ sinh 

“Chải đầu 

 -Hướng dẫn kỹ năng 

sống: 

“Kỹ năng ra vào lớp 

biết xếp hàng” 

NÊU GƯƠNG Nêu gương cuối ngày Nêu gương cuối tuần 

TRẢ TRẺ - Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho phụ huynh 

 

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MN TUỔI XANH CỦA BÉ (Tuần 3) 

Chủ đề nhánh: VUI HỘI TRĂNG RẰM 

Thời gian: Từ 23/09 -> 27/10/2024 

 



LĨNH VỰC  

GIÁO DỤC 
MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN 

 THỂ CHẤT 

 

 

 

 

-  Thực hiện các động tác thể dục 

sáng ngoài trời (MT 1) 

 
 - Tung bóng lên cao (MT 13) 

 

 

 - Biết súc miệng đánh răng và giữ 

gìn vệ sinh răng miệng sạch sẽ 

hằng ngày (MT 27) 

-  Biết bắt đầu và kết thúc động tác bài 

tập thể dục buổi sáng đúng nhịp theo lời 

bài hát “ Chiếc đèn ông sao” 

- Cháu biết thực hiện động tác tung 

bóng lên cao  đúng thao tác. 

 

-  Cháu biết thực hiện thao tác súc 

miệng và đánh răng một cách thành 

thạo. 

 

HOẠT ĐỘNG: 

- TDS: - Tập kết hợp bài “Chiếc đèn ông sao” 

 

- TDGH: Tung bóng lên cao 

 

 

HĐ Chiều:  

Thao tác vệ sinh:  Đánh răng 

 

PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

MỤC TIÊU: 

-  Biết được môṭ số đặc điểm 

nổi bật của các ngày hội ngày lễ 

(MT 55) 

 

 

 

 

- Nhận biết con số phù hợp với 

số lượng trong phạm vi 10. (MT 

40) 

NỘI DUNG: 

- Cháu biết đặc điểm nổi bật, biết phân 

loại lồng đèn theo các chất liệu khác 

nhau và nói được công dụng của lồng 

đèn. 

  
 

 

 

-  Cháu biết so sánh số lượng của 2 

nhóm đồ vật trong phạm vi 4... 

HOẠT ĐỘNG: 

- KPXH:  - Trung thu có gì vui? 

- HĐNT: - Quan sát bầu trời thời tiết rằm tháng 

tám 

- Quan sát các loại lồng đèn 

- Quan sát khung cảnh trang trí tết trung thu ở 

trường 

- HĐVC:  

Góc HT: Xem sách tranh ảnh, ghép tranh, so 

hình. Lô tô và trung thu 

- LQVT:  So sánh số lượng trong phạm vi 4 

(Trang 5,6)  



PHÁT TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

MỤC TIÊU: 

- Nghe hiểu nội dung câu 

chuyện, thơ, đồng dao, ca dao 

dành cho lứa tuổi của trẻ (MT 

70) 

- Nhận dạng được chữ cái trong 

bảng chữ cái tiếng Việt (MT 92) 

 

 

NỘI DUNG: 

  - Cháu biết lắng nghe và hiểu nội dung 

câu chuyện “Sự tích bánh trung thu” 

 

 

 

- Cháu được làm quen với cách đọc sách 

từ dòng trên xuống dòng dưới, từ trái 

sang phải, biết lật mở từng trang và biết 

được cấu tạo các nét và cách viết chữ 

cái o, ô, ơ. Biết cầm bút tô theo được 

các nét cơ bản, cháu biết đồ trùng khít 

lên các nét rời theo đúng trình tự nét 

chữ cái o, ô, ơ.. 

HOẠT ĐỘNG: 

- * Làm quen văn học:  

Sự tích bánh trung thu 

 

 

 

- HĐVC: Góc sách.   

 

   

- LQCV: Chữ O, Ô, Ơ (Tiết 3) 

 

 

 

 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM 

KỸ NĂNG XÃ 

HỘI 

MỤC TIÊU: 

- Có thói quen tự phục vụ để giữ 

vệ sinh cá nhân (MT 94) 

- Thực hiện được một số quy định 

ở lớp và gia đình: sau khi chơi biết 

cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ 

ngủ không làm ổn, vâng lời ông 

bà, cha mẹ. (MT 120) 

- Có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin 

lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn 

(MT 121) 

- Có hành vi bảo vệ môi trường trong 

sinh hoạt hàng ngày (MT 123) 

 

 

NỘI DUNG: 

- Cháu biết giữ gìn đầu tóc, quần áo gọn 

gàng, sạch đẹp 

- Biết quan tâm, giúp đỡ bạn 
 

 

 

 

 

- Trẻ tự tin, cởi mở và thân thiện với các bạn, 

Vui vẻ trình bày ý kiến và cùng thảo luận với 

các bạn trong các hoạt động, trong nhóm 

chơi. 

- Cháu biết thực hiện công việc chăm sóc 

góc thiên nhiên và không hái hoa bẻ cành 

khi ra sân chơi  

HOẠT ĐỘNG: 

- Lễ giáo: Giáo dục cháu cháo hỏi, nói năng 

xưng hô, lễ phép với ông bà, cha mẹ, cô giáo, 

gần gũi với bạn bè. 

- Thưa gởi giao tiếp với mọi người xung quanh. 

Hướng dẫn kỹ năng sống: Kỹ năng giao tiếp 

ứng xử 

- HĐVC:  - Góc PV- Bé tập làm nội trợ “Làm 

bánh phục linh” 

- Góc XD: - Xây cửa hàng bán bánh trung thu 

- HĐ Chiều: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 

- Góc TN: - Lau lá, cắt tỉa lá, tưới cây 

 



PHÁT TRIỂN  

THẨM MỸ 

 

MỤC TIÊU: 

- Vẽ, tô màu kín, không chờm ra 

ngoài đường viền các hình vẽ 

(MT 133) 

 

 

 

 - Hát và vận động đúng giai điệu 

bài hát trẻ em (MT 136) 

 

NỘI DUNG: 

- Cháu biết vẽ và phối hợp nhiều màu 

sắc để tô màu rèm cửa lớp học đẹp, 

khéo, không làm lem màu ra ngoài. 

. 

 

 

 

- Cháu biết vận động múa nhịp nhàng 

theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc 

thái phù hợp bài hát “Rước đèn trung 

thu” 

HOẠT ĐỘNG: 

- TH: Vẽ, tô màu đồ chơi trong trường mầm non 

(Trang 2)  

 

* HĐVC:  

- Góc NT: - Làm lồng đèn các loại 

Vẽ, xé dán, nặn các loại bánh trung thu, cắt 

hình ảnh họa báo làm album 

 

- GDAN: Vận động múa: “Rước đèn trung thu” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 3:  Từ 23/9 🡪 27/9/2024 

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG LỚP MẦM NON 

Chủ đề nhánh: VUI HỘI TRĂNG RẰM (Tuần 3) 

 
HOẠT ĐỘNG THỨ HAI: 23/09/2024 THỨ BA: 24/09/2024 THỨ TƯ: 25/09/2024 THỨ NĂM: 26/09/2024 THỨ SÁU: 27/09/2024 

ĐÓN TRẺ 

Đón trẻ vào lớp, cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề.  

Xem tranh ảnh những chiếc lồng đèn ông sao.  

Trò chuyện với trẻ về ngày tết trung thu  

TDS -Thở 1, Tay 1, Bụng 1, Chân 1, Bật 1 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

Quan sát khung cảnh 

trang trí tết trung thu ở 

trường? 

TCVĐ: Chuyền bánh 

vào kho  

 

Quan sát những chiếc 

lồng đèn giấy kiếng 

TCVĐ: Rước đèn 

Chơi khu trải nghiệm 

 

Lao động thiên nhiên 

“Chăm sóc các chậu hoa 

quanh trường” 

TCVĐ: Chuyền lồng 

đèn 

Chơi khu vận động 

Quan sát các loại lồng 

đèn điện 

TCVĐ: Chuyền bánh 

vào kho 

Quan sát bầu trời thời tiết 

rằm tháng tám  

TCVĐ:  Chuyền lon 

 

HOẠT ĐỘNG CÓ 

CHỦ ĐỊNH 

* LQVH:  

Kể chuyện: “Sự tích 

bánh trung thu” 

 

* TẠO HÌNH: 

Vẽ, tô màu đồ chơi 

trong trường mầm non 

(Trang 2)  

 

*HĐKP:  

Trung thu có gì vui?  

*LQVT: So sánh số 

lượng  trong phạm vi 4 

(Trang 5,6) 

*LQCV:  
Chữ O,Ô,Ơ (Tiết 3)  

*GDÂN:  

Vận động múa: “Rước 

đèn trung thu” 

*TDGH: Tung bóng lên cao 

tập bắt bóng  

TCVĐ: Ai là người cuối 

cùng 

HOẠT 

ĐỘN

G VUI 

CHƠI 

PHÂN 

VAI 

- Bé tập làm nội trợ “ Làm bánh phục linh” 

HỌC TẬP 
- Xem sách tranh ảnh, ghép tranh, so hình. Lô tô và trung thu 

* Chơi trò chơi Kidsmart 

NGHỆ 

THUẬT 

- Làm lồng đèn các loại 

Vẽ, xé dán, nặn các loại bánh trung thu, cắt hình ảnh họa báo làm album 

XÂY 

DỰNG 

- Xây mô hình nhà máy sản xuất bánh trung thu 

THIÊN 

NHIÊN 

- Chăm sóc góc thiên nhiên - Lau lá, cắt tỉa lá, tưới cây  

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

 -Học ngoại khóa/ Ôn 

luyện kỹ năng   

 

-Hướng dẫn trò chơi mới: 

“Ghi nhớ bước chân” 

 

-Học ngoại khóa/ Ôn 

luyện kỹ năng   

        

-TTVS: Đánh răng 

 

THNTH Chủ đề Trường 

MN Tuổi Xanh của bé 

 

 

-Học ngoại khóa/ Ôn 

luyện kỹ năng   

 

-Hướng dẫn kỹ năng 

sống: 

“Kỹ năng giao tiếp ứng 

xử 

-Sinh hoạt tập thể 

- Lao động tập thể 

 



NÊU GƯƠNG Nêu gương cuối ngày Nêu gương cuối tuần 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho phụ huynh 

 

 


